




 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

                                                                       
Số:      /KH-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày    tháng 4 năm 2024  

   
KẾ HOẠCH 

Dập dịch bệnh Dại chó trên địa bàn  
xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Tình hình dịch bệnh 

Bệnh Dại chó phát sinh trên địa bàn huyện Châu Thành, dịch bệnh xảy ra tại hộ 
Lê Thị Cúc, ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ. Ngày 15/4/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
đã tiến hành lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng VI để xét nghiệm bệnh Dại.  

Theo Thông báo kết quả xét nghiệm số 24-931/TYV6-TH ngày 16/4/2024 của 
Chi cục Thú y vùng VI, đã phát hiện vi-rút Dại (Rabies virus) trong mẫu xét nghiệm 
trên. 

2. Nhận định tình hình dịch bệnh 

Bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người 
qua vết cào, cắn. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng chó nuôi thả rông, không đeo rọ mõm 
nơi công cộng còn rất phổ biến; tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó ở các địa 
phương còn thấp nên nguy cơ dịch bệnh Dại phát sinh trên đàn chó là rất lớn. 

II. MỤC TIÊU, CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu  

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại xã có dịch, 
các xã tiếp giáp xã có dịch nhằm khống chế dịch bệnh Dại lây lan ra diện rộng. 

2. Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn; 

Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 
2030”; 

Căn cứ Nghị Quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên dịa bàn tỉnh Trà 
Vinh; 
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Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai 
đoạn 2022 - 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên 
cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Châu Thành về việc công bố dịch bệnh Dại chó trên địa bàn xã Hưng 
Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về quản lý chó, mèo nuôi 

1.1. Đối với chủ nuôi chó, mèo 

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính 
quyền cấp xã; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi 
đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; nếu để 
chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định. 

1.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã 

- Tổ chức quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó, mèo báo cáo cập nhật số liệu hộ 
nuôi và tổng đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã. 

- Thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh 
Dại, thực hiện tiêm vắc-xin Dại cho chó, mèo. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, 
mèo, không tiêm vắc-xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật. 

2. Tiêu hủy chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại  

- Tiêu hủy chó, mèo mắc bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh 
Dại; khuyến khích tiêu hủy chó, mèo bị chó Dại cắn; chó, mèo chưa được tiêm phòng 
vắc xin Dại nhưng đã tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh Dại; trường hợp không tiêu hủy 
phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh Dại thì phải tiêu hủy 
theo quy định; tiêu huỷ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.  

- Đối với chó, mèo khỏe mạnh trong vùng có dịch bệnh Dại phải thực hiện nuôi 
nhốt trong thời gian có dịch. 

3. Công tác tiêm phòng vắc-xin 

- Tổ chức tiêm phòng vắc-xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo khỏe mạnh trong 
xã có ổ dịch Dại (Hưng Mỹ) và các xã, tiếp giáp với xã có dịch (Hòa Thuận, Hòa Lợi, 
Phước Hảo, Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành; Long Đức, thành phố Trà 
Vinh; Vinh Kim, huyện Cầu Ngang). Dự kiến tiêm phòng 8.022 con/8.022 liều của 
5.075 hộ nuôi chó, mèo (80% tổng đàn của 10.028 con/6.344 hộ, theo số liệu thống kê 
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của địa phương) tại các xã (Hòa Thuận, Hòa Lợi, Phước Hảo, Long Hòa, Hòa Minh và 
Vinh Kim) 1. Cụ thể: 

+ Xã có ổ dịch (Hưng Mỹ): Tiêm phòng miễn phí vắc-xin phòng bệnh Dại cho 
chó, mèo là 682 con/682 liều của 375 hộ nuôi (theo khoản 5 điều 15 Luật Thú y về 
phòng bệnh động vật và khoản 2 Mục III Chương trình quốc gia phòng, chống dịch 
bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021). 

+ Các xã tiếp giáp với xã có dịch: Tiêm phòng theo hình thức xã hội hóa (người 
dân chi trả tiền vắc-xin) 7.340 con/7.340 liều của 4.700 hộ nuôi chó (Châu Thành 
7.552 con/4.381 hộ, Cầu Ngang: 734 con/530 hộ).  

- Tiêm phòng phơi nhiễm vắc-xin Dại miễn phí cho những người tham gia dập 
dịch tại xã có dịch và các xã tiếp giáp xã có dịch, dự kiến 09 người (gồm tiêm dự 
phòng 07 người, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm 02 người). 

4. Giám sát bệnh Dại 

4.1. Đối với chủ nuôi chó, mèo 

Thường xuyên theo dõi, giám sát chó, mèo nuôi của gia đình, nếu phát hiện con 
vật vô cớ cắn, cào người hoặc tấn công động vật khác thì phải cách ly và báo ngay cho 
chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất. 

4.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã 

Thường xuyên theo dõi, giám sát đàn chó nuôi tại địa bàn có chó mắc bệnh Dại 
cắn người nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có ổ dịch mới xảy ra; phối hợp với 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh đối với trường 
hợp chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại, dự kiến lấy 01 mẫu. 

5. Công tác vận động, tuyên truyền 

Thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài 
truyền thanh huyện và các xã, phường, thị trấn), thường xuyên phổ biến về tình hình 
dịch bệnh Dại và đồng thời vận động người nuôi chó tham gia tiêm phòng triệt để vắc-
xin Dại cho đàn chó nuôi. 

6. Kiểm soát vận chuyển chó, mèo 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển chó, mèo ra vào địa bàn có 
dịch nhằm ngăn chặn mầm bệnh không để lây lan sang các địa phương khác. 

7. Lực lượng tham gia dập dịch 

- Lực lượng tại địa phương: Huy động lực lượng tại chỗ tham gia dập dịch, tiêm 
phòng vắc-xin Dại chó (người trực tiếp tham gia tiêm phòng phải là nhân viên thú y 
hoặc người đã qua tập huấn tiêm phòng). 

- Lực lượng tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện: Lãnh đạo Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y thực hiện kiểm tra công tác dập dịch; viên chức chuyên môn Chi cục 

                                           
1 Do xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đã thực hiện tiêm phòng theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 

16/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê việc Kế hoạch dập dịch bệnh Dại chó trên địa bàn xã 

Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nên không thực hiện tiêm phòng theo kế hoạch này. 
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Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y thực hiện hướng dẫn, giám sát công tác 
dập dịch và tiêm phòng vắc-xin tại địa phương.  

8. Thời gian dập dịch 

Dự kiến 21 ngày. 

9. Chế độ thỉnh thị, báo cáo 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổng hợp, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh 
Dại gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.   

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh đề nghị phê duyệt: 24.000.000 đồng (Hai 
mươi bốn triệu đồng), gồm chi mua sắm dụng cụ, trang bị bảo hộ sử dụng cho công tác 
dập dịch; công tác lấy mẫu giám sát; tiêm vắc-xin dự phòng cho người có nguy cơ và 
điều trị sau phơi nhiễm cho người tham gia chống dịch; các hoạt động chống dịch. Cụ 
thể:  

- Công tác tiêm phòng: 4.004.000 đồng (Bốn triệu không trăm lẻ bốn ngàn 
đồng). 

- Công tác giám sát: 6.176.000 đồng (Sáu triệu một trăm bảy mươi sáu ngàn 
đồng). 

- Chi phí lực lượng tham gia hỗ trợ dập dịch: 1.100.000 đồng (Một triệu một 
trăm ngàn đồng). 

- Chi phí tiêm phòng phơi nhiễm và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho 
người tham gia dập dịch: 12.720.000 đồng (Mười hai triệu bảy trăm hai chục ngàn 
đồng). 

 Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh được giao 
trong dự toán năm 2024. 

(Đính kèm bảng thuyết minh kinh phí) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban 
nhân dân cấp huyện chỉ đạo địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời 
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa phương. 

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để chủ 
động phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với chính quyền địa 
phương triển khai các biện pháp dập dịch theo quy định; hướng dẫn thực hiện tiêu hủy 
ngay động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh Dại; tiến hành điều tra ổ dịch và 
lấy mẫu động vật để xét nghiệm bệnh Dại; thực hiện tiêm vắc-xin Dại để phòng, chống 
dịch bệnh; theo dõi nuôi cách ly động vật nghi mắc Dại cắn người theo quy định; 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bắt chó, mèo để tiêm phòng 
vắc-xin Dại. 

2. Sở Y tế 
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Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với cơ quan thú y, chính quyền 
địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định; truyền thông, hướng 
dẫn người bị phơi nhiễm đến các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng; xác định người 
cần đi điều trị dự phòng, hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đi điều trị dự phòng tại các 
cơ sở y tế; thông báo, chia sẻ kịp thời thông tin người bị chó, mèo cắn phải đi điều trị 
dự phòng tại cơ sở y tế (trong vòng 24 giờ) cho cơ quan thú y để giám sát, phòng 
chống bệnh Dại trên động vật; thực hiện các biện pháp chống dịch khác theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện Châu Thành, Cầu Ngang 

Trên cơ sở Kế hoạch dập dịch của tỉnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện 
xây dựng Kế hoạch dập dịch bệnh Dại chó trên địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện châu 
Thành và Kế hoạch tiêm phòng vắc-xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn huyện Cầu 
Ngang, đồng thời phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện. 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, giao trách nhiệm cụ thể cho các Ban, 
ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai 
đồng bộ, quyết liệt các biện pháp dập dịch theo Kế hoạch, đặc biệt công tác giám sát, 
phát hiện và xử lý ổ dịch. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí các lực lượng thống kê đàn chó, mèo 
nuôi; tuyên truyền, vận động chủ nuôi chó, mèo chủ động tiêm vắc-xin Dại; phối hợp 
với cơ quan thú y để triển khai tiêm vắc-xin Dại đảm bảo đạt 80% tổng đàn, giám sát 
việc tiêm phòng và cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại, đánh giá kết quả tiêm 
phòng, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo Kế hoạch. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, truyền thông của địa phương tăng cường 
công tác truyền thông về nguy cơ bệnh Dại; vận động người nuôi chó: Xích nhốt chó 
trong thời gian có dịch; hưởng ứng tiêm phòng vắc-xin Dại; theo dõi, giám sát chó, 
mèo nuôi của gia đình, nếu phát hiện con vật vô cớ cắn, cào người hoặc tấn công động 
vật khác thì phải cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y 
nơi gần nhất.  

Báo cáo tổng kết công tác dập dịch ngay sau khi kết thúc thời gian triển khai 
dập dịch bệnh theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch dập dịch bệnh Dại chó trên địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ông Nguyễn Trung Hoàng -  
  PCT. UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (p/h); 
- UBND các huyện Châu Thành, Cầu Ngang  
và  TP. Trà Vinh (p/h);  
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Chi cục CNTY; Kế toán Sở; 
- Lưu: VT, CNTY. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lê Văn Đông 
 

   




